
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 

KHỐI CHỒI 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

(TUẦN 1 THÁNG 4: TỪ 31/03 ĐẾN 04/04/2025) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 
- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trao đổi với PH về việc tập thể dục buổi sáng. 

- Nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. 
Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi 

nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy 

nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 
Hoạt động học 

Nội dung 1 
Nhận thức 

Bé tìm hiểu về ngày 

“Giỗ tổ Hùng 

Vương” 

  

Thể dục 

Đi chạy tốc độ 

theo hiệu lệch 

Tạo hình 

Bé làm băng rôn 

chào mừng ngày 

Giỗ tổ Hùng 

Vương 

Ngôn ngữ 

KC “Con rồng 

cháu tiên” 

Âm nhạc 

 VĐTN “Dòng 

máu lạc hồng”  

Nội dung 2 Làm bài tập 

 

Đọc thơ 

Uống nước nhớ 

nguồn 

Làm bài tâp Sưu tầm làm sách 

chủ để Giỗ tổ 

Hùng Vương 

Làm bài tập 

 

Chơi góc Góc phân vai: chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái cây, trang phục bác sĩ, 

đồ dùng bác sĩ. 

Góc xây dựng: các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, các loại hình học khác nhau, hàng rào, cây xanh. Tận 

dụng các NVL mở như thùng cattoong, hộp sữa, lõi giấy làm xe, mô hình ngã tư đường phố 

Góc học tập: tìm điểm giống nhau và khác nhau, domino, hình học,  



Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi 

góc tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như lăn tròn, lăn dài, ấn bẹp tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán 

kích thước khác nhau,…xé,dán và tô màu…) 

Góc âm nhạc: trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc, trang phục, nhạc bé biễu diễn, múa hát theo chủ 

đề. 

Chơi ngoài trời - Quan sát: Hoa dừa 

cạn 

- Trò chơi dân gian: 

Chim xổ lồng 

- Chơi các trò chơi 

vận động: Ném bóng 

vào rổ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 1 

số đồ chơi trên sân: 

leo bậc thang, xích 

đu. 

- Quan sát: Trò 

chuyện về công 

việc của chú bảo 

vệ 

- Cho trể chơi trò 

chơi vận động: 

mèo đuổi chuột 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời: 

cầu tuột, đu dây, 

leo thang... 

- Quan sát: Vườn 

rau 

 - Biết chơi 1 số 

trò chơi dân gian: 

Kéo co 

- Trò chơi vận 

động: Sói và thỏ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 

1 số đồ chơi trên 

sân: leo bậc thang, 

xích đu. 

 

- Quan sát: công 

việc của cô phục 

vụ 

- Chơi các trò 

chơi vận động: 

thảy vồng 

- Chơi các trò 

chơi dân gian: Bịt 

mắt bắt dê  

- Chơi các trò 

chơi trong sân 

trường: Leo 

thang, chơi với 1 

số đồ chơi trên 

sân, xích đu, cầu 

tuột. 

- Chơi tự do: Vẽ 

hình người, nhà, 

cây. 

Quan sát và trò 

chuyện cây cho 

bóng mát. 

- Biết chơi 1 số 

trò chơi dân 

gian: Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chơi vận 

động: cướp cờ 

 - Chơi tự do: 

Cầu tuột, bập 

bênh, xích đu,... 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

Giáo dục trẻ cách vào giường ngay ngắn 

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 



Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn Vẽ Kỹ năng sống 

Anh văn 

Nhịp điệu 

vẽ 

Sinh hoạt chiều Hướng dẫn trẻ đếm 

trong phạm vi 5 
 

Ca dao 

Dù ai đi ngược 

về xuôi 

Nghe kể chuyện 
“Sự tích Giỗ tổ 

Hùng Vương” 

Nghe hát 

“Nổi trống lên” 
 

Khen thưởng 

hoa bé ngoan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

(TUẦN 2 THÁNG 4: TỪ 07/04 ĐẾN 11/04/2025) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 
- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trao đổi với PH về việc tập thể dục buổi sáng. 

- Nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. 
Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi 

nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy 

nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 
Hoạt động học 

Nội dung 1 
 

 

 

 

GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

Nhận thức 

Bé tìm hiểu về 

các nguồn nước 

 

Ngôn ngữ 

KC “Giọt nước Tí 

Xíu” 

Âm nhạc 

Vỗ tay theo nhịp 

“Tia nắng hạt 

mưa” 

Toán 

Đo dung tích của 

1 vật bằng 1 đơn 

vị 

 
Nội dung 2 Khám phá 

Thí nghiệm “Dầu 

và nước” 

 

Làm bài tập Đọc thơ 

Mưa 

Làm bài tập 

 

Chơi góc Góc phân vai: chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái cây, trang phục bác sĩ, 

đồ dùng bác sĩ. 

Góc xây dựng: các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, các loại hình học khác nhau, hàng rào, cây xanh. Tận 

dụng các NVL mở như thùng cattoong, hộp sữa, lõi giấy làm xe, mô hình ngã tư đường phố 

Góc học tập: tìm điểm giống nhau và khác nhau, domino, hình học,  



Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi 

góc tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như lăn tròn, lăn dài, ấn bẹp tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán 

kích thước khác nhau,…xé,dán và tô màu…) 

Góc âm nhạc: trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc, trang phục, nhạc bé biễu diễn, múa hát theo chủ 

đề. 

Chơi ngoài trời - Quan sát: Hoa dừa 

cạn 

- Trò chơi dân gian: 

Chim xổ lồng 

- Chơi các trò chơi 

vận động: Ném bóng 

vào rổ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 1 

số đồ chơi trên sân: 

leo bậc thang, xích 

đu. 

- Quan sát: Trò 

chuyện về công 

việc của chú bảo 

vệ 

- Cho trể chơi trò 

chơi vận động: 

mèo đuổi chuột 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời: 

cầu tuột, đu dây, 

leo thang... 

- Quan sát: Vườn 

rau 

 - Biết chơi 1 số 

trò chơi dân gian: 

Kéo co 

- Trò chơi vận 

động: Sói và thỏ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 

1 số đồ chơi trên 

sân: leo bậc thang, 

xích đu. 

 

- Quan sát: công 

việc của cô phục 

vụ 

- Chơi các trò 

chơi vận động: 

thảy vồng 

- Chơi các trò 

chơi dân gian: Bịt 

mắt bắt dê  

- Chơi các trò 

chơi trong sân 

trường: Leo 

thang, chơi với 1 

số đồ chơi trên 

sân, xích đu, cầu 

tuột. 

- Chơi tự do: Vẽ 

hình người, nhà, 

cây. 

Quan sát và trò 

chuyện cây cho 

bóng mát. 

- Biết chơi 1 số 

trò chơi dân 

gian: Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chơi vận 

động: cướp cờ 

 - Chơi tự do: 

Cầu tuột, bập 

bênh, xích đu,... 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

Giáo dục trẻ cách vào giường ngay ngắn 

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 



Học ngoại khóa  
 

GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

Anh văn Vẽ Kỹ năng sống 

Anh văn 

Nhịp điệu 

vẽ 

Sinh hoạt chiều Đọc thơ 

Cầu vồng 

Nghe kể chuyện  
“Đám mây đen xấu 

xí” 

Nghe hát 

Giọt mưa và em 

bé 
 

Khen thưởng 

hoa bé ngoan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 

(TUẦN 3 THÁNG 4: TỪ 14/04 ĐẾN 18/04/2025) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 
- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trao đổi với PH về việc tập thể dục buổi sáng. 

- Nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. 
Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi 

nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy 

nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 
Hoạt động học 

Nội dung 1 
Âm nhạc 

 Vỗ các loại tiết tấu  

Nhận thức 

Khám phá sỏi- 

cát 

 

Thể dục 

Bật qua vật cản 

cao 15cm 

Toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 5 

Ngôn ngữ 

KC “Hồ mây và 

nước” 

 
Nội dung 2 Tạo hình 

Bé chơi với màu 

nước 

 

Làm bài tập 

 

Kỹ năng 

Không đi theo và 

nhận quà từ người 

lạ 

Làm bài tâp Làm sách cô và 

bé chủ đề Ngày 

và đêm 

 
Chơi góc Góc phân vai: chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái cây, trang phục bác sĩ, 

đồ dùng bác sĩ. 

Góc xây dựng: các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, các loại hình học khác nhau, hàng rào, cây xanh. Tận 

dụng các NVL mở như thùng cattoong, hộp sữa, lõi giấy làm xe, mô hình ngã tư đường phố 

Góc học tập: tìm điểm giống nhau và khác nhau, domino, hình học,  



Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi 

góc tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như lăn tròn, lăn dài, ấn bẹp tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán 

kích thước khác nhau,…xé,dán và tô màu…) 

Góc âm nhạc: trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc, trang phục, nhạc bé biễu diễn, múa hát theo chủ 

đề. 

Chơi ngoài trời - Quan sát: Hoa dừa 

cạn 

- Trò chơi dân gian: 

Chim xổ lồng 

- Chơi các trò chơi 

vận động: Ném bóng 

vào rổ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 1 

số đồ chơi trên sân: 

leo bậc thang, xích 

đu. 

- Quan sát: Trò 

chuyện về công 

việc của chú bảo 

vệ 

- Cho trể chơi trò 

chơi vận động: 

mèo đuổi chuột 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời: 

cầu tuột, đu dây, 

leo thang... 

- Quan sát: Vườn 

rau 

 - Biết chơi 1 số 

trò chơi dân gian: 

Kéo co 

- Trò chơi vận 

động: Sói và thỏ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 

1 số đồ chơi trên 

sân: leo bậc thang, 

xích đu. 

 

- Quan sát: công 

việc của cô phục 

vụ 

- Chơi các trò 

chơi vận động: 

thảy vồng 

- Chơi các trò 

chơi dân gian: Bịt 

mắt bắt dê  

- Chơi các trò 

chơi trong sân 

trường: Leo 

thang, chơi với 1 

số đồ chơi trên 

sân, xích đu, cầu 

tuột. 

- Chơi tự do: Vẽ 

hình người, nhà, 

cây. 

Quan sát và trò 

chuyện cây cho 

bóng mát. 

- Biết chơi 1 số 

trò chơi dân 

gian: Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chơi vận 

động: cướp cờ 

 - Chơi tự do: 

Cầu tuột, bập 

bênh, xích đu,... 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

Giáo dục trẻ cách vào giường ngay ngắn 

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 



Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn Vẽ Kỹ năng sống 

Anh văn 

Nhịp điệu 

vẽ 

Sinh hoạt chiều Hướng dẫn trẻ đếm 

trong phạm vi 5 

Đọc thơ 

Nước 

Nghe kể chuyện  
“Nàng tiên mưa” 

Nghe hát 

Cho tôi đi làm 

mưa với 
 

Khen thưởng 

hoa bé ngoan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

(TUẦN 4 THÁNG 4: TỪ 21/04 ĐẾN 25/04/2025) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 
- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trao đổi với PH về việc tập thể dục buổi sáng. 

- Nhắc nhở trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. 
Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi 

nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy 

nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 
Hoạt động học 

Nội dung 1 
Nhận thức 

Tìm hiểu về sỏi- cát- 

đá- đất 

 

Âm nhạc 

Gõ đệm theo 

nhịp bài hát 

“Nghịch cát” 

 

Thể dục 

“Ném trúng đích 

ngang (xa 2m)” 

Tạo hình 

“Tạo hình từ sỏi” 

 

Ngôn ngữ 

KC “Chú quạ 

thông minh” 

 

Nội dung 2 Kỹ năng 

Kĩ năng nói lời yêu 

thương, không làm 

tổn thương người 

khác 

Làm bài tập 

 

Đồng dao 

Trời mưa trời gió 

Làm bài tâp Làm sách cô và 

bé chủ đề Bác 

Hồ 

 

Chơi góc Góc phân vai: chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái cây, trang phục bác sĩ, 

đồ dùng bác sĩ. 

Góc xây dựng: các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, các loại hình học khác nhau, hàng rào, cây xanh. Tận 

dụng các NVL mở như thùng cattoong, hộp sữa, lõi giấy làm xe, mô hình ngã tư đường phố 

Góc học tập: tìm điểm giống nhau và khác nhau, domino, hình học,  



Góc tạo hình: Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi 

góc tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như lăn tròn, lăn dài, ấn bẹp tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán 

kích thước khác nhau,…xé,dán và tô màu…) 

Góc âm nhạc: trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc, trang phục, nhạc bé biễu diễn, múa hát theo chủ 

đề. 

Chơi ngoài trời - Quan sát: Hoa dừa 

cạn 

- Trò chơi dân gian: 

Chim xổ lồng 

- Chơi các trò chơi 

vận động: Ném bóng 

vào rổ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 1 

số đồ chơi trên sân: 

leo bậc thang, xích 

đu. 

- Quan sát: Trò 

chuyện về công 

việc của chú bảo 

vệ 

- Cho trể chơi trò 

chơi vận động: 

mèo đuổi chuột 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời: 

cầu tuột, đu dây, 

leo thang... 

- Quan sát: Vườn 

rau 

 - Biết chơi 1 số 

trò chơi dân gian: 

Kéo co 

- Trò chơi vận 

động: Sói và thỏ 

- Chơi các trò chơi 

trong sân trường:  

Chơi cát, chơi với 

1 số đồ chơi trên 

sân: leo bậc thang, 

xích đu. 

 

- Quan sát: công 

việc của cô phục 

vụ 

- Chơi các trò 

chơi vận động: 

thảy vồng 

- Chơi các trò 

chơi dân gian: Bịt 

mắt bắt dê  

- Chơi các trò 

chơi trong sân 

trường: Leo 

thang, chơi với 1 

số đồ chơi trên 

sân, xích đu, cầu 

tuột. 

- Chơi tự do: Vẽ 

hình người, nhà, 

cây. 

Quan sát và trò 

chuyện cây cho 

bóng mát. 

- Biết chơi 1 số 

trò chơi dân 

gian: Mèo đuổi 

chuột 

- Trò chơi vận 

động: cướp cờ 

 - Chơi tự do: 

Cầu tuột, bập 

bênh, xích đu,... 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

Giáo dục trẻ cách vào giường ngay ngắn 

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 



Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn Vẽ Kỹ năng sống 

Anh văn 

Nhịp điệu 

vẽ 

Sinh hoạt chiều Rèn các kỹ năng: 

rửa tay, lau mặt, 

đánh răng 
 

Đọc thơ 

Ông sảo ông sao 

Nghe kể chuyện  
“Giọt nước tí xíu” 

Nghe hát 

Gọi tên cảm xúc 
 

Khen thưởng 

hoa bé ngoan 

  

 

 


